
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THUỶ NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 568/QĐ-UBND      Thuỷ Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THUỶ NGUYÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 
tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 quy định 
về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Nội vụ 
quy định biện pháp để tố chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và 
Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy 
định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Văn hoá - Xã hội phường tại Tờ 
trình số 12/TTr-VHXH ngày 24 tháng 3 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Tặng giấy khen cho 28 tập thể và 95 cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

(Có danh sách kèm theo) 

          Điều 2. Mức tiền thưởng theo Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 
6 năm 2025 của Chính phủ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường, 
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường, Thưởng trực Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng phường và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi 
hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- CT, các PCT UBND phường; 

- Lưu: VT,VHXH. 

   CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

    Nguyễn Văn Viển 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THUỶ NGUYÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

phường Thuỷ Nguyên 

(Kèm theo Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 24/3/2026  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Thuỷ Nguyên) 

 I. Tập thể: 28 tập thể 

 1. Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải Quân 

 2. Ban Xây dựng Đảng 

 3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

 4. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

 5. Văn phòng HĐND và UBND 

 6. Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công 

 7. Công an phường 

 8. Ban Bầu cử số 01 

 9. Ban Bầu cử số 02 

 10. Ban Bầu cử số 03 

 11. Ban Bầu cử số 04 

 12. Ban Bầu cử số 05 

 13. Ban Bầu cử số 06 

 14. Ban Bầu cử số 07 

 15. Tổ bầu cử số 02 

 16. Tổ bầu cử số 03 

 17. Tổ bầu cử số 07 

 18. Tổ bầu cử số 10 

 19. Tổ bầu cử số 16 

 20. Tổ bầu cử số 17 

 21. Tổ bầu cử số 21 

 22. Tổ bầu cử số 23 

 23. Tổ bầu cử số 24 

 24. Tổ bầu cử số 28 

 25. Tổ bầu cử số 18 

 26. Tổ bầu cử số 25 

 27. Tổ bầu cử số 22   

 28. Tổ bầu cử số 12 
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 2. Cá nhân: 95 cá nhân 

1. Ông Vũ Sơn Hải, Phó Trưởng ban Ban Xây dựng Đảng; 

2. Ông Bùi Văn Tiến, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ; 

3. Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam - Bí thư 

đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

4. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND; 

5. Bà Phạm Thị Bích Ngọc, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND; 

6. Bà Đàm Thị Huyền, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND; 

7. Ông Mai Tiến Trung, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội; Thư ký UBBC; 

8. Bà Đồng Thị Mai Anh, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội; 

9. Bà Phạm Thị Thu Thảo, Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội; Thư ký UBBC; 

10. Bà Đào Thị Thành Huế, Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội; 

11. Bà Đào Thị Hạnh, Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội; 

12. Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

13. Ông Trần Hồng Quang, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

14. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; 

Thành viên Ban bầu cử số 05; 

15. Bà Lê Thị Mai, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Phó 

Trưởng ban bầu cử số 04; 

16. Bà Phạm Thị Huyền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công; 

17. Ông Nguyễn Văn Cường, Cán bộ công chức Ban Chỉ huy Quân sự phường; 

Thành viên tổ bầu cử số 13; 

18. Trung tá Phạm Đức Dương, Phó Trưởng Công an phường; 

19. Trung tá Nguyễn Thị Nhung, Cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường; 

20. Trung uý Nguyễn Vĩnh An, Cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường; 

21. Đại uý Lê Xuân Tiến, Cán bộ Tổ Tổng hợp, Công an phường; 

22. Đại úy Đặng Thị Mai, Cán bộ Tổ An ninh, Công an phường; 

23. Thiếu uý Trần Nguyễn Đức Hưng, Cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, Công an phường; 

24. Thượng úy Nguyễn Thị Vân, Cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường; 

25. Thượng uý Bùi Văn Ánh, Cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường; 

26. Bà Bùi Thị Hồng Đào, Phụ trách Trạm Y tế phường; 

27. Ông Phạm Văn Lương, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công; 

Phó trưởng ban bầu cử số 01; 

28. Ông Đào Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ; Thư ký Ban bầu cử số 01; 

29. Ông Nguyễn Trí Quyết, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân 

phố Đường 10; Tổ Trưởng Tổ bầu cử số 01; 

30. Ông Nguyễn Hữu Lộc, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Tân Dương 1; Thư ký Tổ bầu cử số 01; 

31. Ông Nguyễn Văn Sáu, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Tân Dương 2; Tổ Trưởng tổ bầu cử số 02; 

32. Ông Đồng Ngọc Tân, Chi đoàn thanh niên Tổ dân phố Tân Dương 3;  Thành 

viên tổ bầu cử số 02; 

33. Bà Đào Thị Khá, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Tân Dương 4; Tổ Trưởng tổ bầu cử số 03; 

34. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác mặt trận Tổ dân 

phố Tân Dương 5; Thư ký tổ bầu cử số 03; 

35. Ông Trần Văn Hồng, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Tân Dương 6;  Tổ Trưởng tổ bầu cử số 04; 
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36. Ông Đào Duy Minh, Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Dương 7;  Thành viên tổ bầu cử số 04; 

37. Đại tá Trần Văn Nghĩa, Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng I Hải quân;  Tổ trưởng 

tổ bầu cử số 05; 

38. Thượng tá Đinh Văn Cường, Trợ lý Dân vận, Phòng Chính trị Vùng I Hải 

Quân; Thành viên tổ bầu cử số 05; 

39. Thượng tá Vũ Quang Hưng, Phó Chính ủy Trung đoàn 238; Tổ trưởng tổ bầu cử số 06; 

40. Thiếu tá Nguyễn Văn Thuần, Trợ lý Bảo vệ an ninh - Dân vận; Thư ký tổ bầu cử số 06; 

41. Bà Lê Thị Hồng Thuý, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường; 

Thư ký Ban bầu cử số 02; 

42. Ông Lê Văn Trị, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Thầu Đâu; Tổ trưởng tổ bầu cử số 7; 

43. Bà Nguyễn Thị Biển, Chi uỷ viên chi bộ Tổ dân phố Đông Nam; Thư ký tổ bầu cử số 7; 

44. Ông Lê Thành Đô, Bí thư chi bộ TDP Bấc Vang; Tổ trưởng tổ bầu cử số 8; 

45. Ông Tô Văn Cảnh, Chi hội Cựu chiến binh; Thành viên tổ bầu cử số 8; 

46. Ông Nguyễn Văn Chính, Bí thư chi bộ TDP Tây Giữa; Tổ trưởng tổ bầu cử số 9; 

47. Ông Nguyễn Văn Duyệt, Chi hội Cựu chiến binh; Thành viên tổ bầu cử số 9; 

48. Ông Lê Văn Thường, Bí thư chi bộ TDP Bãi Cát; Tổ trưởng tổ bầu cử số 10; 

49. Bà Nguyễn Thị Hương, Bí thư chi bộ TDP Đầu Cầu; Thư ký tổ bầu cử số 10; 

50. Ông Trương Đức Thân, Bí thư chi bộ TDP Đông Nhà Thờ; Tổ trưởng tổ bầu cử số 11; 

51. Ông Nguyễn Văn Gình, Bí thư chi bộ TDP Tây Hữu Quan; Thư ký tổ bầu cử số 11; 

52. Ông Nguyễn Văn Phong, Bí thư chi bộ TDP Sáu Phiên; Tổ trưởng tổ bầu cử số 12; 

53. Bà Lê Thị Thu Huyền, Thành viên Tổ bầu cử số 12; 

54. Ông Đào Văn Tài, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phó Trưởng 

Ban bầu cử số 03; 

55. Ông Nguyễn Văn Hào, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường; 

Thư ký ban bầu cử số 03; 

56. Ông Ngô Văn Chiên, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Đầm Đền; Tổ trưởng tổ bầu cử số 13; 

57. Bà Lê Thị Hiền, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Đường Đá; Thư ký Tổ bầu cử số 13; 

58. Ông Hoàng Văn Hồng, Bí thư chi bộ tổ dân phố Chùa; Tổ trưởng tổ bầu cử số 14; 

59. Ông Vũ Duy Đăng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Giữa; 

Thư ký tổ bầu cử số 14; 

60. Ông Bùi Huy Thành, Tổ trưởng tổ dân phố Lâu Làng; Thành viên tổ bầu cử số 15; 

61. Bà Phạm Thị Khánh, Giáo viên trường Mầm non Hoa Động; Thành viên tổ bầu cử số 15; 

62. Bà Phạm Thị Nam, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Cổng Đất; Tổ trưởng tổ bầu cử số 16; 

63. Bà Trần Thị Uyên, Giáo viên trường Mầm non Hoa Động; Thư ký tổ bầu cử số 16; 

64. Ông Hoàng Duy Khánh, Bí thư chi bộ tổ dân phố Bái Trong; Tổ trưởng tổ bầu cử số 17; 

65. Bà Đoàn Thị Thanh Huyền, Giáo viên trường Mầm non Hoa Động; Thành 

viên tổ bầu cử số 17; 

66. Ông Phạm Văn Nguyên, Bí thư chi bộ tổ dân phố Lâu Trại; Tổ trưởng tổ bầu cử số 18; 

67. Bà Nguyễn Thị Thúy, Giáo viên trường Tiểu học Hoa Động; Thành viên tổ 

bầu cử số 18; 

68. Bà Nguyễn Thị Hương, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Thư 

ký Ban bầu cử số 4; 

69. Ông Đồng Xuân Vàng, Bí thư chi bộ tổ dân phố Thuỷ Sơn 1; Tổ trưởng tổ bầu cử số 19; 

70. Bà Đoàn Thị Thêm, Bí thư chi bộ tổ dân phố Thuỷ Sơn 2; Thành viên tổ bầu cử số 19; 
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71. Bà Đỗ Thị Hiên, Bí thư chi bộ tổ dân phố Thuỷ Sơn 4; Tổ trưởng tổ bầu cử số 20; 

72. Bà Lê Thị Tơ, Tổ trưởng tổ dân phố Thuỷ Sơn 5; Thành viên tổ bầu cử số 20; 

73. Bà Trịnh Thị Nga, Tổ trưởng tổ dân phố Thuỷ Sơn 7; Thành viên tổ bầu cử số 21; 

74. Ông Nguyễn Văn Tiến, Tổ trưởng tổ dân phố Thuỷ Sơn 6; Thành viên tổ bầu cử số 21; 

75. Đào Thị Tuyết, Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy; Phó trưởng ban bầu cử số 05; 

76. Ông Trần Văn Dần, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 25/10; Tổ trưởng tổ 

bầu cử số 23; 

77. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Tổ trưởng tổ dân phố Thủy Sơn 3; Thành viên tổ bầu cử số 23; 

78. Ông Đinh Văn Phương, Bí thư chi bộ tổ dân phố Bạch Đằng 1; Tổ trưởng tổ bầu cử số 22; 

79. Ông Trần Nam Hải, Tổ trưởng tổ dân phố Hàm Long; Thành viên tổ bầu cử số 22; 

80. Bà Đào Thị Hạnh Quyên, Chuyên viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; Thư 

ký ban bầu cử số 6; 

81. Bà Phan Thị Nho, Bí thư chi bộ tổ dân phố Xanh Soi; Tổ trưởng tổ bầu cử số 24; 

82. Ông Nguyễn Đức Thuần, Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh TDP Mánh; 

Thành viên tổ bầu cử số 24; 

83. Ông Nguyễn Văn Hoạt, Bí thư Chi bộ TDP Núi 1; Tổ trưởng tổ bầu cử số 25; 

84. Bà Nguyễn Thị Ngà, Chi hội phụ nữ TDP Núi 1; Thành viên tổ bầu cử số 25; 

85. Ông Lê Văn Trường, Tổ trưởng TDP Trại; Thành viên tổ bầu cử số 26; 

86. Ông Nguyễn Văn Đàm, Tổ trưởng TDP Quán; Thư ký tổ bầu cử số 26. 

87. Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân; Phó 

trưởng ban bầu cử số 7; 

88. Bà  Đào Thị Lưu Ly, Chuyên viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; Thư ký 

Ban Bầu cử số 07; 

89. Bà  Nguyễn Thị Thủy, Bí thư chi bộ TDP Tây; Tổ trưởng tổ bầu cử số 27; 

90. Bà Nguyễn Thị Bảy, Bí thư chi bộ TDP Đông; Thư ký tổ bầu cử số 27; 

91. Bà  Trần Thị Huệ, Bí thư chi bộ TDP Bấc 2; Tổ trưởng tổ bầu cử số 28; 

92. Bà Nguyễn Thị Hòa, Trưởng ban CTMT TDP Bấc 1; Thư ký tổ bầu cử số 28; 

93. Ông  Bùi Văn Hiệp, Tổ trưởng TDP Đồng Mát; Thành viên tổ bầu cử số 29; 

94. Ông Đào Phương Dung, Trưởng ban công tác mặt trận TDP Đồng Mát; Thành 

viên tổ bầu cử số 29; 

95. Ông Lê Văn Thực, Trưởng ban công tác mặt trận TDP Bạch Đằng 1, Thành 

viên tổ bầu cử số 22./. 
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